
TT MÃ VN Họ và tên Ngày Sinh Số hộ chiếu

1 VN32019000689 Lê Văn Bình 06/06/1984 P01368425

2 VN02016004073 Nguyễn Đức Huy 26/07/1989 C8831123

3 VN02018004172 Nguyễn Tiến Đạt 16/05/1987 P02675962

4 VN02019004224 Đinh Văn Nguyên 27/09/1997 C4553081

5 VN02018006452 Mai Thế Quyền 10/02/1995 C5688187

6 VN32021000112 Bùi Thanh Hoan 21/08/1993 C0639815

7 VN02018008000 Lý Văn Lượng 11/07/1995 C5684488

8 VN02017004632 Lê Phúc Tuấn 20/08/1986 C3790171

9 VN32016001095 Nguyễn Văn Bình 14/07/1990 N2233949

10 VN02021002377 Nguyễn Hữu Thỏa 26/11/1996 C3788616

11 VN02018008539 Phan Văn Vượng 14/03/1982 Q00408033

12 VN02022008126 Nguyễn Văn Tường 08/08/2001 P00652946

13 VN02019003893 Nguyễn Đình Nam 18/11/1997 C8262803

14 VN02017001220 Trần Văn Ngọc 23/05/1988 C2639316

15 VN32022000429 Phạm Thái Hoàng 30/09/1996 P01666189

16 VN02018001358 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 18/02/1989 N2372230

17 VN02015004783 Hà Thanh Nhìn 23/01/1985 B6107583

18 VN02018001001 Đoàn Thị Giang 07/06/1993 C2444486

19 VN02018004019 Đào Văn Lương 15/07/1990 C5567880

20 VN02018006967 Ngô Văn Hiếu 27/07/1995 P01414156

21 VN02019003755 Hồ Sỹ Linh 05/11/1989 C8042428

22 VN32019000179 Nguyễn Đức Hoàng 03/06/1988 Q00034342

23 VN32019000515 Trịnh Duy Dương 06/02/1991 N2393392

24 VN02018007100 Võ Đại Nam 17/03/1997 C0701501

25 VN02016001156 Trần Xuân Thịnh 11/06/1988 C8894057

26 VN32017000780 Tào Văn Dũng 05/09/1980 N2171650

27 VN02018004508 Lê Xuân Tiến 22/04/1984 N2390871

28 VN02018003593 Trần Công Minh 16/03/1994 P01701309

29 VN02019004599 Nguyễn Công Thắng 15/04/1996 C5682344

30 VN02018001530 Phan Thị Phú 06/06/1991 C6265821

31 VN32020000152 Nguyễn Bá Mạnh 05/09/1985 C9774744

32 VN02018001496 Nguyễn Thị Loan 29/11/1994 C2449813

33 VN32019000074 Vũ Đức Vinh 19/01/1987 N2476482

34 VN02018000289 Phạm Công Hồng Văn 22/03/1997 C3116680

35 VN02018001907 Trần Đình Hợp 22/02/1990 C1241721

36 VN02018001942 Nguyễn Đình Lưu 21/10/1987 C3271682

37 VN02018004398 Bùi Văn Tú 08/02/1993 C1374651

38 VN02018000804 Lê Thị Bảy 10/04/1994 C2443718

39 VN02017004381 Phù Văn Hiển 12/03/1980 N2233423

40 VN02018007047 Trịnh Bá Anh 06/06/1993 C5062758

41 VN02018001279 Đinh Thị Vân 15/09/1993 C2438463

42 VN02019004974 Nguyễn Minh Hòa 01/11/1995 C7899902

43 VN02018001848 Đỗ Văn Huy 25/02/1988 C3732741

44 VN02017003933 Ninh Văn Chuẩn 26/01/1989 N2088915

45 VN02018005289 Vũ Đình Đông 16/08/1992 C5585415

46 VN02018006334 Nguyễn Văn Mính 24/12/1989 C5581848
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47 VN02017005003 Hoàng Văn Vinh 30/11/1993 C3979024

48 VN02018000769 Trần Anh Tuấn 20/08/1992 C3591193

49 VN02017004542 Vương Quốc Anh 23/03/1993 C3989554

50 VN02017004442 Lê Thanh Hiếu 16/05/1998 C3829187

51 VN02022000017 Phạm Thị Ngọc Trâm 13/12/1999 C9297916

52 VN02018006301 Nguyễn Văn Thế 10/07/1988 C5529301

53 VN02022004396 Đỗ Xuân Linh 25/05/1990 C9863481

54 VN02017005031 Cầm Bá Giáp 14/04/1986 C3976161

55 VN02023010625 Nguyễn Đình Danh 13/09/1990 C6320299 

56 VN02018002303 Nguyễn Tuấn Kiệt 29/11/1991 C5186485

57 VN02019000568 Nguyễn Văn Hiền 26/06/1983 C6105921

58 VN02018000252 Hồ Văn Khảm 25/121983 C8684021

59 VN02017004946 Bùi Quang Linh 24/11/1995 C3969216

60 VN02018003454 Nguyễn Văn Thuỷ 06/05/1998 C5581104

61 VN02018005620 Dương Văn Huân 25/03/1994 C5581530

62 VN02018002458 Trần Minh Đức 14/03/1981 C5579874

63 VN02017004880 Lê Quang Trung 03/07/1985 C3975199  

64 VN02016005748 Nguyễn Xuân Quyến 14/10/1986 N2252463

65 VN02018005933 Trịnh Quốc Thái 04/08/1989 C5569839

66 VN02022000381 Cao Thị Hòa 14/09/1990 C9886263

67 VN02019004370 Nguyễn Văn Ngọc 15/11/1997 C7383962

68 VN02018000603 Phan Văn Huân 25/08/1990 C4068031

69 VN02017004918 Lương Xuân Linh 10/09/1992 C3856487


